Phụ lục II
DANH MỤC DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 2021-2025

(Kèm theo Quyết định số 2378 /QĐ-UBND ngày 12 /12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

	TT
	Tên dự án
	Địa điểm xây dựng
	Thời gian thực hiện
	Quyết định đầu tư
	Dự kiến kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025
	Ghi Chú

	
	
	
	
	Quyết định phê duyệt dự án
	Tổng số
	Tổng mức đầu tư
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	
	
	
	NSTW
	NSĐP
	Vốn ODA
	
	NSTW
	NSĐP
	Vốn ODA
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 I
	NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
	 
	 
	 
	4.986.980 
	4.485.883 
	0 
	0 
	3.622.500 
	3.622.500 
	0 
	0 
	

	1
	Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản
	 
	 
	 
	    1.467.600 
	    1.328.000 
	                 -   
	             -   
	   1.155.500 
	   1.155.500 
	                   -   
	                   -   
	                      -   

	 
	Thực hiện dự án
	 
	 
	 
	1.467.600
	1.328.000
	                -   
	             -   
	   1.155.500 
	1.155.500
	 
	 
	 

	(1)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025
	 
	 
	 
	         271.000 
	         250.000 
	                 -   
	             -   
	        107.000 
	        107.000 
	                   -   
	                   -   
	                      -   

	1
	Kè bảo vệ đoạn xung yếu bờ biển ấp Cồn Nhàn, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (giai đoạn 2)
	Duyên Hải
	2020-2021
	2464/QĐ-UBND ngày 23/6/2020
	           46.000 
	          40.000 
	 
	 
	           2.000 
	           2.000 
	 
	 
	 

	2
	Xây dựng kè bảo vệ đoạn xung yếu bờ biển xã Hiệp Thạnh thuộc tuyến đê Long Hữu - Hiệp Thạnh
	thị xã Duyên Hải
	2020-2021
	2861/QĐ-UBND ngày 30/7/2020
	           42.000 
	          40.000 
	 
	 
	         10.000 
	         10.000 
	 
	 
	 

	3
	Kè chống sạt lở bờ sông Cổ Chiên khu vực Cù lao ấp Long Trị, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh (giai đoạn 2)
	TPTV
	2020-2023
	2860/QĐ-UBND ngày 30/7/2020
	           88.000 
	          80.000 
	 
	 
	         35.000 
	         35.000 
	 
	 
	 

	4
	Di dân khẩn cấp vùng sạt lở thị trấn Cầu Ngang và xã Thuận Hòa, huyện Cầu Ngang (giai đoạn 2)
	Cầu Ngang
	2020-2021
	2463/QĐ-UBND ngày 23/6/2020
	           35.000 
	          30.000 
	 
	 
	         15.000 
	         15.000 
	 
	 
	 

	5
	Khu vực sông Láng Thé, xã Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh
	Càng Long
	2020-2022
	2779/QĐ-UBND ngày 22/7/2020
	           60.000 
	          60.000 
	 
	 
	         45.000 
	         45.000 
	 
	 
	 

	(2)
	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025
	 
	 
	 
	    1.196.600 
	    1.078.000 
	                -   
	             -   
	   1.048.500 
	   1.048.500 
	 
	 
	 

	a)
	Dự án dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng giai đoạn 2021 - 2025
	 
	 
	 
	    1.196.600 
	    1.078.000 
	                 -   
	             -   
	   1.048.500 
	   1.048.500 
	 
	 
	 

	1
	Đầu tư xây dựng 15 trạm bơm điện - kênh bê tông phục vụ sản xuất nông nghiệp
	Tiểu Cần, Châu Thành, Trà Cú, 
Cầu Kè
	2021-2024
	 4071/QĐ-UBND  ngày 29/12/2020 
	         215.000 
	         193.500 
	 
	 
	        193.500 
	        193.500 
	 
	 
	 

	2
	Nạo vét 18 tuyến kênh thủy lợi phục vụ sản xuất
	Tỉnh Trà Vinh
	2021-2024
	 4072/QĐ-UBND ngày  29/12/2020 
	         387.300 
	         349.000 
	 
	 
	        320.000 
	        320.000 
	 
	 
	 

	3
	Đầu tư xây dựng 34 cống nội đồng trên địa bàn tỉnh
	Trà Cú, Tiểu Cần, Càng Long
	2021-2024
	 4073/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 
	         358.300 
	         323.000 
	 
	 
	        323.000 
	        323.000 
	 
	 
	 

	4
	Kè chống sạt lở Sông thị trấn Tiểu Cần 
	thị trấn Tiểu Cần
	2021-2024
	 3838/QĐ-UBND  ngày 01/12/2020 
	         156.000 
	         140.500 
	 
	 
	        140.000 
	        140.000 
	 
	 
	 

	5
	Kè phía Đông kênh Chợ Mới, thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú
	thị trấn Trà Cú
	2021-2024
	 4074/QĐ- 

 UBND ngày 29/12/2020 
	           80.000 
	          72.000 
	 
	 
	         72.000 
	         72.000 
	 
	 
	 

	2
	Giao thông
	 
	 
	 
	     788.405 
	     774.905 
	                 -   
	             -   
	      500.000 
	     500.000 
	                 -   
	                   -   
	 

	(1)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025
	 
	 
	 
	     653.405 
	     653.405 
	                -   
	             -   
	      378.500 
	     378.500 
	                   -   
	                  -   
	 

	1
	Đường tỉnh 915B, giai đoạn 2
	Châu Thành, Cầu Ngang, thị xã Duyên Hải
	2019-2023
	 2700/QĐ-
  UBND ngày 10/7/2020 
	         653.405 
	         653.405 
	 
	 
	        378.500 
	        378.500 
	 
	 
	 

	(2)
	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025
	 
	 
	 
	     135.000 
	     121.500 
	                -   
	             -   
	      121.500 
	     121.500 
	                   -   
	                  -   
	 

	 
	Dự án dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng giai đoạn 2021 - 2025
	 
	 
	 
	     135.000 
	     121.500 
	                 -   
	             -   
	      121.500 
	     121.500 
	                   -   
	                   -   
	 

	1
	Cầu Ba Động kết nối hạ tầng du lịch biển Ba Động, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải
	Thị xã Duyên Hải
	 2021-2024 
	3798/QĐ-UBND ngày  30/11/2020
	         135.000 
	         121.500 
	 
	 
	        121.500 
	        121.500 
	 
	 
	 

	3
	Khu công nghiệp và Khu kinh tế
	 
	 
	 
	952.975
	950.978
	0
	0
	535.000
	535.000
	0
	0
	 

	(1)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025
	 
	 
	 
	568.234
	568.234
	0
	0
	435.000
	435.000
	0
	0
	 

	1
	Dự án Tuyến số 05 (đoạn từ tỉnh lộ 914 đến nút N29, đoạn từ nút N29 đến cầu C16 và từ cầu C16 đến kênh đào Trà Vinh) Khu kinh tế Định An (giai đoạn 1)
	KKT Định An
	2019-2023
	1847/QĐ-UBND ngày 17/09/2018
	         568.234 
	         568.234 
	 
	 
	        435.000 
	        435.000 
	 
	 
	 

	(2)
	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025
	 
	 
	 
	       384.741 
	       382.744 
	                -   
	             -   
	      100.000 
	      100.000 
	                   -   
	                  -   
	 

	 
	Dự án dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng sau năm 2025
	 
	 
	 
	     384.741 
	     382.744 
	                 -   
	             -   
	      100.000 
	     100.000 
	                 -   
	                   -   
	 

	1
	Dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường trục chính dọc theo kênh đào Trà Vinh (đoạn từ sông Giồng ổi đến nút N29) - Giai đoạn 1
	KKT Định An
	2024-2027
	3203/QĐ-
 UBND ngày  14/9/2020;
1279/QĐ-
 UBND  ngày 02/7/2021
	         384.741 
	         382.744 
	 
	 
	        100.000 
	        100.000 
	 
	 
	 

	4
	Du lịch
	 
	 
	 
	280.000
	252.000
	                 -   
	             -   
	252.000
	252.000
	                 -   
	                   -   
	 

	 
	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025
	 
	 
	 
	       280.000 
	       252.000 
	                -   
	             -   
	      252.000 
	      252.000 
	                   -   
	                  -   
	 

	1
	Đường hành lang ven biển phát triển du lịch biển Ba Động
	thị xã Duyên Hải
	 2021-2024 
	3763/QĐ-UBND ngày 25/11/2020
	         130.000 
	         117.000 
	 
	 
	        117.000 
	        117.000 
	 
	 
	 

	2
	Hạ tầng phát triển du lịch cụm xã Mỹ Long Bắc, Mỹ Long Nam, thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang
	Cầu Ngang
	2021-2024
	230/QĐ-UBND ngày 03/02/2021
	150.000
	135.000
	 
	 
	        135.000 
	        135.000 
	 
	 
	 

	5
	Đầu tư dự án trọng điểm, có tính liên kết vùng 
	 
	 
	 
	    1.498.000 
	    1.180.000 
	                 -   
	             -   
	   1.180.000 
	   1.180.000 
	                   -   
	                   -   
	 

	 
	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025
	 
	 
	 
	    1.498.000 
	    1.180.000 
	                 -   
	             -   
	   1.180.000 
	   1.180.000 
	                   -   
	                   -   
	 

	1
	Hạ tầng giao thông kết nối Trung tâm thành phố Trà Vinh, huyện Châu Thành, Càng Long với Quốc lộ 60 và Quốc lộ 53 (giai đoạn 2)
	Càng Long, Châu Thành và TPTV
	2021-2024
	3558/QĐ-UBND ngày 28/10/2020; 1366/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 
	      1.498.000 
	      1.180.000 
	 
	 
	     1.180.000 
	1.180.000
	 
	 
	 

	II
	NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 
	 
	 
	 
	    6.409.884 
	                 -   
	    4.995.669 
	 -   
	   1.628.112 
	                -   
	       1.628.112 
	                   -   
	                      -   

	A
	Kế hoạch vốn theo dự toán được Trung ương giao
	 
	 
	 
	    4.154.028 
	                 -   
	    3.074.813 
	-   
	      906.770 
	                -   
	          906.770 
	                   -   
	                      -   

	1
	Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương
	 
	 
	 
	    2.544.026 
	                 -   
	    2.201.931 
	   -   
	      559.570 
	                -   
	          559.570 
	                   -   
	                      -   

	1.1
	Quốc phòng - An ninh và trật tự, an toàn xã hội
	 
	 
	 
	         23.500 
	                 -   
	         23.500 
	             -   
	        16.000 
	                -   
	            16.000 
	                   -   
	 

	(1)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025
	 
	 
	 
	           7.500 
	                 -   
	           7.500 
	             -   
	          3.000 
	                -   
	              3.000 
	                   -   
	 

	1
	Trạm Biên phòng cửa khẩu Cảng Dân Thành thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trường Long Hòa thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Trà Vinh
	Thị xã Duyên Hải
	2019-2021
	298/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2019
	7.500
	 
	7.500
	 
	           3.000 
	 
	               3.000 
	 
	 

	(2)
	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025
	 
	 
	 
	16.000
	0
	16.000
	0
	13.000
	0
	13.000
	0
	 

	 
	Dự án dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng giai đoạn 2021 - 2025
	 
	 
	 
	16.000
	0
	16.000
	0
	13.000
	0
	13.000
	0
	 

	1
	Trạm Kiểm soát Biên phòng Thủ Sau thuộc Đồn Biên phòng Long Hòa (614)
	Châu Thành
	2021-2023
	 391/QĐ-SKHĐT ngày 27/11/2020 
	            5.000 
	 
	            5.000 
	 
	           4.000 
	 
	               4.000 
	 
	 

	2
	Trạm Kiểm soát Biên phòng Láng Nước thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trường Long Hòa
	thị xã Duyên Hải
	2021-2023
	 392/QĐ-SKHĐT ngày 27/11/2020 
	            5.000 
	 
	            5.000 
	 
	           4.000 
	 
	               4.000 
	 
	 

	3
	Trạm Kiểm soát Biên phòng Hiệp Thạnh thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trường Long Hòa
	thị xã Duyên Hải
	2022-2024
	 
	            6.000 
	 
	            6.000 
	 
	           5.000 
	 
	               5.000 
	 
	 

	1.2
	Giáo dục, đào tạo và dạy nghề
	 
	 
	 
	       188.898 
	                 -   
	         46.803 
	             -   
	        30.000 
	                -   
	            30.000 
	                   -   
	 

	 
	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025
	 
	 
	 
	       188.898 
	                -   
	        46.803 
	             -   
	        30.000 
	               -   
	           30.000 
	                  -   
	 

	1
	Viện Công nghệ sinh học - Trường Đại học Trà Vinh
	TPTV
	2021-2024
	3804/QĐ-UBND ngày  30/11/2020
	         188.898 
	 
	          46.803 
	 
	         30.000 
	 
	             30.000 
	 
	 

	1.3
	Các hoạt động kinh tế
	 
	 
	 
	2.331.628
	                 -   
	    2.131.628 
	             -   
	      513.570 
	                -   
	513.570
	                   -   
	 

	1.3.1
	Giao thông
	 
	 
	 
	452.252
	                 -   
	       452.252 
	             -   
	      255.570 
	                -   
	255.570
	                   -   
	 

	(1)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025
	 
	 
	 
	       138.000 
	                -   
	      138.000 
	             -   
	        61.000 
	               -   
	           61.000 
	                  -   
	 

	1
	Hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản xã Kim Hòa - Vinh Kim, huyện Cầu Ngang 
	Cầu Ngang
	2020 - 2022
	2317/QĐ-UBND ngày 31/10/2019
	           25.000 
	 
	          25.000 
	 
	         11.000 
	 
	             11.000 
	 
	 

	2
	Đường nội bộ trung tâm huyện Duyên Hải
	Duyên Hải
	2019-2023
	2311/QĐ-UBND ngày 31/10/2019
	113.000
	 
	113.000
	 
	         50.000 
	 
	             50.000 
	 
	 

	(2)
	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025
	 
	 
	 
	314.252
	0
	314.252
	0
	194.570
	0
	194.570
	0
	 

	a)
	Dự án dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng giai đoạn 2021 - 2025
	 
	 
	 
	185.252
	0
	185.252
	0
	163.500
	0
	163.500
	0
	 

	1
	Đường nhựa từ 19-5 đến Quốc Lộ 53, thị xã Duyên Hải
	thị xã Duyên Hải
	2021-2023
	3849/QĐ-UBND ngày 01/12/2020
	           14.252 
	 
	          14.252 
	 
	         12.500 
	 
	             12.500 
	 
	 

	2
	Đầu tư, nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn thị xã Duyên Hải đáp ứng tiêu chí đô thị loại IV
	thị xã Duyên Hải
	2022-2025
	 
	         121.000 
	 
	        121.000 
	 
	        108.000 
	 
	           108.000 
	 
	 

	3
	Nâng cấp các tuyến đường và hệ thống thoát nước trên địa bàn thị trấn Định An 
	Trà Cú
	2021-2023
	3840/QĐ-UBND ngày  01/12/2020
	           30.000 
	 
	          30.000 
	 
	         26.000 
	 
	             26.000 
	 
	 

	4
	Đường kết nối Cụm công nghiệp Tân Ngại, huyện Châu Thành
	Châu Thành
	2021-2023
	3827/QĐ-UBND ngày   01/12/2020
	20.000
	 
	20.000
	 
	         17.000 
	 
	             17.000 
	 
	 

	b)
	Dự án dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng sau năm 2025
	 
	 
	 
	       129.000 
	                 -   
	       129.000 
	             -   
	        31.070 
	                -   
	            31.070 
	                   -   
	 

	1
	Đường huyện 30 xã Long Hòa, Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
	Châu Thành
	2024-2027
	 
	         129.000 
	 
	        129.000 
	 
	         31.070 
	 
	             31.070 
	 
	 

	1.3.2
	Khu kinh tế, Khu công nghiệp
	 
	 
	 
	    1.870.500 
	                 -   
	    1.670.500 
	             -   
	      250.000 
	                -   
	          250.000 
	                   -   
	 

	 
	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025
	 
	 
	 
	    1.870.500 
	                -   
	   1.670.500 
	             -   
	      250.000 
	               -   
	         250.000 
	                  -   
	 

	1
	Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Dịch vụ công nghiệp Ngũ Lạc thuộc Khu kinh tế Định An
	Duyên Hải
	2020-2025
	 
	      1.863.500 
	 
	      1.663.500 
	 
	        244.000 
	 
	           244.000 
	 
	 

	2
	Nâng cấp, sửa chữa Tuyến số 01 và 02 dẫn vào Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải thuộc Khu kinh tế Định An
	 
	2021-2023
	180/QĐ-BQLKKT ngày 19/11/2020
	            7.000 
	 
	            7.000 
	 
	           6.000 
	 
	               6.000 
	 
	 

	1.3.3
	Du lịch
	 
	 
	 
	8.876
	                 -   
	           8.876 
	             -   
	          8.000 
	                -   
	8.000
	                   -   
	 

	 
	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025
	 
	 
	 
	8.876
	                -   
	          8.876 
	             -   
	          8.000 
	               -   
	8.000
	                  -   
	 

	1
	Hạ tầng Làng Văn hóa Du lịch Khmer tỉnh Trà Vinh
	TPTV
	2021-2023
	 395/QĐ-SKHĐT ngày 27/11/2020 
	            8.876 
	 
	            8.876 
	 
	           8.000 
	 
	               8.000 
	 
	 

	2
	Các công trình, dự án đầu tư phòng chống thiên tai, chống biến đổi khí hậu và các nhiệm vụ đầu tư quan  trọng khác thuộc đối tượng đầu tư của NSĐP 
	 
	 
	 
	1.610.002
	0
	872.882
	0
	347.200
	0
	347.200
	0
	 

	(1)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025
	 
	 
	 
	1.610.002
	0
	872.882
	0
	347.200
	0
	347.200
	0
	 

	1
	Kè bảo vệ đoạn xung yếu bờ biển ấp Cồn Nhàn, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (giai đoạn 2)
	Duyên Hải
	2020-2021
	2464/QĐ-UBND ngày 23/6/2020
	           46.000 
	 
	          24.000 
	 
	         20.000 
	 
	             20.000
	
	 

	2
	Kè chống sạt lở bờ sông Cổ Chiên khu vực Cù lao ấp Long Trị, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh (giai đoạn 2)
	TPTV
	2020-2023
	355/QĐ-UBND ngày 27/02/2020
	           88.000 
	 
	            8.000 
	 
	           7.100 
	 
	               7.100 
	 
	 

	3
	Kè bảo vệ đoạn xung yếu bờ biển xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải (giai đoạn 2)
	thị xã Duyên hải
	2021-2021
	2004/QĐ-UBND ngày 13/4/2020
	           57.500 
	 
	            7.500 
	 
	           5.500 
	 
	               5.500 
	 
	 

	4
	Di dân khẩn cấp vùng sạt lở thị trấn Cầu Ngang và xã Thuận Hòa, huyện Cầu Ngang (giai đoạn 2)
	Cầu Ngang
	2020-2021
	356/QĐ-UBND ngày 27/02/2020
	           35.000 
	 
	            5.000 
	 
	           1.000 
	 
	               1.000 
	 
	 

	5
	Đê bao chống sạt lở Bắc Rạch Trà Cú, xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú
	Trà Cú
	2019-2021
	2299/QĐ-UBND ngày 31/10/2019
	           40.000 
	 
	          40.000 
	 
	         14.000 
	 
	             14.000 
	 
	 

	6
	Nâng cấp hệ thống đê bao chống triều cường khu vực các huyện Châu Thành, Tiểu Cần và thành phố Trà Vinh
	Châu Thành, Tiểu Cần và TPTV
	2019-2021
	2298/QĐ-UBND ngày 31/10/2019
	           28.300 
	 
	          28.300 
	 
	         14.000 
	 
	             14.000 
	 
	 

	7
	Đầu tư 03 Trạm cấp nước sạch cho 03 ấp Cồn Cò, xã Hưng Mỹ; ấp Cồn Phụng, xã Long Hòa; ấp Cồn Chim, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành
	Châu Thành
	2020-2022
	2314/QĐ-UBND ngày 31/10/2019
	           13.000 
	 
	          13.000 
	 
	           3.000 
	 
	               3.000 
	 
	 

	8
	Nạo vét 10 kênh cấp II và các công trình trên kênh trên địa bàn huyện Trà Cú
	Trà Cú
	2021-2024
	 3728/QĐ-UBND ngày  20/11/2020 
	           69.162 
	 
	          69.162 
	 
	         63.000 
	 
	             63.000 
	 
	 

	9
	Hệ thống cống điều tiết nước phục vụ vùng sản xuất lúa - tôm Chà Và - Thâu Râu, huyện Cầu Ngang
	Cầu Ngang
	2021-2023
	 3768/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 
	           40.000 
	 
	          40.000 
	 
	         37.000 
	 
	             37.000 
	 
	 

	10
	Đầu tư xây dựng hệ thống đê bao Nam rạch Trà Cú, huyện Trà Cú
	Trà Cú
	2022-2025
	 
	           62.800 
	 
	          62.800 
	 
	         55.000 
	 
	             55.000 
	 
	 

	11
	Xây dựng hệ thống thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật phục vụ nuôi thủy sản, huyện Trà Cú
	 Trà Cú 
	2021-2023
	 19/QĐ- 

  UBND ngày 05/01/2021 
	           20.000 
	 
	          20.000 
	 
	         17.600 
	 
	             17.600 
	 
	 

	12
	Hạ tầng Hồ chứa nước ngọt dọc bờ sông Láng Thé đảm bảo an ninh nguồn nước các huyện Càng Long, Châu Thành và thành phố Trà Vinh (giai đoạn 1)
	Càng Long, Châu Thành và thành phố Trà Vinh
	2024-2027
	 
	      1.110.240 
	 
	        555.120 
	 
	        110.000 
	 
	           110.000 
	 
	 

	B
	Kế hoạch vốn ngoài dự toán Trung ương giao
	 
	 
	 
	    2.255.856 
	                 -   
	    1.920.856 
	             -   
	      721.342 
	                -   
	          721.342 
	                   -   
	                      -   

	1
	Nguồn vốn vượt thu xổ số kiến thiết năm 2020 
	 
	 
	 
	       392.356 
	                 -   
	       257.356 
	             -   
	      171.342 
	                -   
	          171.342 
	                   -   
	                      -   

	(1)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025
	 
	 
	 
	       392.356 
	                -   
	      257.356 
	             -   
	      171.342 
	               -   
	         171.342 
	                  -   
	 

	1
	Đường giao thông phục vụ vùng nuôi tôm công nghiệp xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải
	Duyên Hải
	2018-2020
	2143/QĐ-UBND ngày 31/10/2018
	           41.736 
	 
	          41.736 
	 
	           3.000 
	 
	               3.000 
	 
	 

	2
	Trạm bơm kênh 3 tháng 2, tỉnh Trà Vinh
	Trà Cú, Tiểu Cần
	2021
	534/QĐ-
  UBND ngày  18/3/2021
	244.620
	 
	109.620
	 
	         69.000 
	 
	             69.000 
	 
	 

	3
	Kè chống sạt lở thị trấn Cầu Ngang và xã Thuận Hòa, huyện Cầu Ngang (đoạn còn lại)
	Cầu Ngang
	2021-2022
	3782/QĐ-UBND ngày  27/11/2020
	           58.000 
	 
	          58.000 
	 
	         55.342 
	 
	             55.342 
	 
	 

	4
	Đầu tư trồng rừng phòng hộ ven biển ứng phó biển đổi khí hậu tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025.
	Cầu Ngang, Duyên Hải, thị xã Duyên Hải
	2023-2025
	 
	           48.000 
	 
	          48.000 
	 
	         44.000 
	 
	             44.000 
	 
	 

	2
	Nguồn tăng thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 
	 
	 
	 
	    1.863.500 
	                 -   
	    1.663.500 
	             -   
	      550.000 
	                -   
	          550.000 
	 
	                      -   

	 
	Khu kinh tế, Khu công nghiệp
	 
	 
	 
	    1.863.500 
	                 -   
	    1.663.500 
	             -   
	      550.000 
	                -   
	          550.000 
	                   -   
	 

	1
	Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Dịch vụ công nghiệp Ngũ Lạc thuộc Khu kinh tế Định An
	Trong Khu Kinh tế Định An
	2020-2025
	 
	      1.863.500 
	 
	      1.663.500 
	 
	        550.000 
	 
	           550.000 
	 
	 

	IV
	DANH MỤC DỰ ÁN ĐỀ XUẤT BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẦU TƯ  TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 
	 
	 
	 
	    8.717.400 
	                 -   
	   2.356.600 
	6.360.800


	8.717.400 
	 -   
	       2.356.600 
	      6.360.800 
	                      -   

	1
	Dự án Xây dựng tuyến đường hành lang ven biển trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
	
	2024-2030
	
	   8.717.400 
	 
	2.356.600
	6.360.800
	8.717.400
	 
	2.356.600
	6.360.800
	


